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Acrylic

DIỄN GIẢI
MÀU TRẮNG MÀU VÀNG ÁNH KIM MÀU XÁM ÁNH KIM

Mã sản phẩm Giá lẻ Mã sản phẩm Giá lẻ Mã sản phẩm Giá lẻ

(Cắm nhanh/Bắt vít)
Công tắc C, 2 chiều, loại nhỏ
250VAC - 16A - Switch C - 2 ways
Đóng gói 5 cái/hộp, 50 cái/thùng

WEVH5532
WEVH5532-7

WEVH5532MYH
WEVH5532-7MYH49.000 70.000 70.000WEVH5532MYZ

WEVH5532-7MYZ

49.000WEVH5522
WEVH5522-7

WEVH5522MYH
WEVH5522-7MYH

(Cắm nhanh/Bắt vít)
Công tắc C, 2 chiều, loại trung
250VAC - 16A - Switch C - 2 ways
Đóng gói 5 cái/hộp, 50 cái/thùng

70.000 70.000WEVH5522MYZ
WEVH5522-7MYZ

WEVH5512
WEVH5512-7

WEVH5512MYH
WEVH5512-7MYH

(Cắm nhanh/Bắt vít)
Công tắc C, 2 chiều, loại lớn
250VAC - 16A - Switch C - 2 ways
Đóng gói 5 cái/hộp, 50 cái/thùng

49.000 70.000 70.000WEVH5512MYZ
WEVH5512-7MYZ

WEVH5542-7 WEVH5542-7MYH

Công tắc C, 2 chiều, loại đôi
250VAC - 10A
Dùng với mặt WEVH68030/ WEVH68060
Switch C - 2 ways
Đóng gói 5 cái/hộp, 50 cái/thùng

159.000 240.000 240.000WEVH5542-7MYZ

Công tắc D, 2 tiếp điểm, có đèn báo
250VAC - 20A - Glow Swich - 2 poles
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng

WEVH5033-7 WEVH5033-7MYH 269.000 370.000 370.000WEVH5033-7MYZ 

WEVH5521K
WEVH5521-7K

WEVH5521MYHK
WEVH5521-7MYHK

(Cắm nhanh - bắt vít) - Có chỉ dấu On/Off
Công tắc B, 1 chiều, loại trung
250VAC - 16A - Switch B - 1 way
Đóng gói 5 cái/hộp, 50 cái/thùng

24.000 39.000 39.000WEVH5521MYZK
WEVH5521-7MYZK

WEVH5511K
WEVH5511-7K

WEVH5511MYHK
WEVH5511-7MYHK

(Cắm nhanh - bắt vít) - Có chỉ dấu On/Off
Công tắc B, 1 chiều, loại lớn
250VAC - 16A - Switch B - 1 way
Đóng gói 5 cái/hộp, 50 cái/thùng

24.000 39.000 39.000WEVH5511MYZK
WEVH5511-7MYZK

WEVH5531K
WEVH5531-7K

WEVH5531MYHK
WEVH5531-7MYHK

(Cắm nhanh/Bắt vít) - Có chỉ dấu On/Off
Công tắc B, 1 chiều, loại nhỏ
250VAC - 16A - Switch B - 1 way
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng

24.000 39.000 39.000WEVH5531MYZK
WEVH5531-7MYZK

WEVH5151-51
WEVH5151-7

WEVH5151-51MYH
WEVH5151-7MYH

(Cắm nhanh/Bắt vít)
Công tắc B, 1 chiều, có đèn báo khi OFF,
250VAC - 16A
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng

127.000 170.000 170.000WEVH5151-51MYZ
WEVH5151-7MYZ

WEVH5152-51
WEVH5152-7 

WEVH5152-51MYH
WEVH5152-7MYH

(Cắm nhanh/Bắt vít)
Công tắc C, 2 chiều, có đèn báo khi OFF,
250VAC - 16A
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng

149.000 210.000 210.000WEVH5152-51MYZ
WEVH5152-7MYZ

Nút nhấn chuông
250VAC - 10A - Bell push button
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng

WEVH5401-011 WEVH5401-011MYH74.000 125.000 125.000WEVH5401-011MYZ

Công tắc D, 2 tiếp điểm
250VAC - 16A - Switch D - 2 poles
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng

WEVH5003 172.000

Công tắc E, đảo chiều
250VAC - 16A - Switch E - 4 ways
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng

WEVH5004 275.000

(Cắm nhanh)
Công tắc B, 1 chiều, loại trung
250VAC - 16A - Switch B - 1 way
Đóng gói 5 cái/hộp, 50 cái/thùng

WEVH5521 19.500

(Cắm nhanh)
Công tắc B, 1 chiều, loại lớn
250VAC - 16A - Switch B - 1 way
Đóng gói 5 cái/hộp, 50 cái/thùng

WEVH5511 19.500
VẺ ĐẸP
TỪ MỌI GÓC NHÌN

HÌNH ẢNH
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DIỄN GIẢI
Mã sản phẩm Giá lẻ Mã sản phẩm Giá lẻ Mã sản phẩm Giá lẻ

MÀU TRẮNG MÀU VÀNG ÁNH KIM MÀU XÁM ÁNH KIM

WEV1081SW
WEV1081-7SW 41.000 WEV1081MYH

WEV1081-7MYH
Ổ cắm đơn có màn che, 250VAC-16A
Universal receptacle with safety shutter
Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng

72.000 72.000WEV1081MYZ
WEV1081-7MYZ

WEV1181SW
WEV1181-7SW 68.000

Ổ cắm đơn có màn che và dây nối đất
250VAC-16A, Grounding universal
receptacle with safety shutter
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng

WEV1181MYH
WEV1181-7MYH125.000 125.000WEV1181MYZ

WEV1181-7MYZ

WEV1582SW
WEV1582-7SW 99.000

Ổ cắm đôi có màn che và dây nối đất
250VAC-16A, Grounding duplex universal
receptacle with safety shutter
Đóng gói 10 cái/hộp, 50 cái/thùng

WEV1582MYH
WEV1582-7MYH175.000 175.000WEV1582MYZ

WEV1582-7MYZ

WEVH68010 WEVH68010MYH
Mặt dùng cho 1 thiết bị
1 gang - 1 device plate
Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng

20.000 39.000 39.000WEVH68010MYZ

WEVH68020 WEVH68020MYH
Mặt dùng cho 2 thiết bị
1 gang - 2 devices plate
Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng

20.000 39.000 39.000WEVH68020MYZ

WEVH68030 WEVH68030MYH
Mặt dùng cho 3 thiết bị
1 gang - 3 devices plate
Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng

20.000 39.000 39.000WEVH68030MYZ

WEVH68040 WEVH68040MYH
Mặt dùng cho 4 thiết bị
2 gangs - 4 devices plate
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng

36.000 78.000 78.000WEVH68040MYZ

WEVH68060 WEVH68060MYH
Mặt dùng cho 6 thiết bị
2 gangs - 6 devices plate
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng

36.000 78.000 78.000WEVH68060MYZ

WEVH68910 WEVH68910MYH
Mặt kín đơn
Single cover plate
Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng

20.000 39.000 39.000WEVH68910MYZ

WEVH680290 WEVH680290MYH
Mặt dùng riêng cho ổ đơn 3 chấu
1 gang plate for universal receptacle 
Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng

20.000 39.000 39.000WEVH680290MYZ

WEV2364SW 86.000
Ổ cắm điện thoại 4 cực
Telephone modular jack 6P4C
Đóng gói 10 cái/ hộp, 100 cái/ thùng

135.000 135.000WEV2364MYZ WEV2364MYH

WEV2501SW 86.000
Ổ cắm anten TiVi, 75 Ohm
Television terminal
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng

135.000 135.000WEV2501MYH WEV2501MYZ

WEGH6801CW-VN WEGH6801CYH-VN
Mặt dùng cho 1 thiết bị
1 gang - 1 device plate
Đóng gói 5 cái/hộp, 50 cái/thùng 220.000 245.000 245.000WEGH6801CYZ-VN

Acrylic

WEGH6802CW-VN WEGH6802CYH-VN
Mặt dùng cho 2 thiết bị
1 gang - 2 device plate
Đóng gói 5 cái/hộp, 50 cái/thùng

220.000 245.000 245.000WEGH6802CYZ-VN
Acrylic

WEGH6803CW-VN WEGH6803CYH-VN
Mặt dùng cho 3 thiết bị
1 gang - 3 device plate
Đóng gói 5 cái/hộp, 50 cái/thùng

220.000 245.000 245.000WEGH6803CYZ-VN
Acrylic

WEGH68029CW-VN WEGH68029CYH-VN220.000 245.000 245.000WEGH68029CYZ-VNMặt dùng riêng cho ổ đơn 3 chấu
1 gang plate for universal receptacle
Đóng gói 5 cái/hộp, 50 cái/thùng

Acrylic

Mặt dùng cho HB
1 gang plate for HB breaker
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng

WEVH8061 WEVH8061MYH20.000 39.000 39.000WEVH8061MYZ

Ổ cắm data
Data modular 
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng

280.000 280.000WEV2488SW-CAT5E 187.000 WEV2488MYZ-CAT5E WEV2488MYH-CAT5E

WEV24886SW-CAT6 223.000 WEV24886MYZ-CAT6 410.000 WEV24886MYH-CAT6 410.000

WEF14821W-VN 1.040.000
Ổ cắm sạc USB 2 cổng chuẩn A - C, cắm nhanh
2-port USB A - C Type Fast Charger,
Quick Connect Terminal 
Đóng gói 10 cái/hộp, 50 cái/ thùng

1.500.000 1.500.000WEF14821MYH-VNWEF14821MYZ-VN
NEW NEW

WEF11821W 735.000

Ổ cắm sạc USB 2 cổng, cắm nhanh
2-port USB Fast Charger, Vertical,
Quick Connect Terminal 
Đóng gói 10 cái/hộp, 50 cái/ thùng

1.020.000 1.020.000WEF11821MYH-VNWEF11821MYZ-VN

NEW NEW

WEF108107-VN 620.000
Ổ cắm sạc USB đơn dạng dọc, bắt vít
1-port USB Fast Charger, Vertical,
Pillar Terminal 
Đóng gói 10 cái/hộp, 50 cái/ thùng

880.000 880.000WEF108107MYH-VNWEF108107MYZ-VN
NEW NEW

WEI1171SW-VN 163.000
Ổ cắm đa năng có màn che, 250VAC - 16A
Multiple receptacle with safety shutter
Đóng gói 10 cái/hộp, 50 cái/ thùng

280.000 280.000WEV1171MYH WEV1171MYZ
NEW NEW

*Để lắp 2 mặt acrylic gần nhau, khoảng cách cạnh trên 2 đế âm đơn là 1cm

HÌNH ẢNH

NEW NEW
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FULL COLOR

13.500

WNV5001-7W
Công tắc B, 1 chiều, 250VAC - 16A
Switch B(1 - way)
Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng

WNV1081-7W
Ổ cắm đơn có màn che, 250VAC - 16A
Universal receptacle with safety Shutter
Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng 31.000

WNG5021W-7
Công tắc B, 1 chiều, loại đôi, 250VAC - 10A
Twin Switch B, single pole
Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng 137.000

WNV1091-7W
Ổ cắm đơn, 250VAC - 10A
Universal receptacle
Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng 27.000

36.000

WNV5002-7W
Công tắc C, 2 chiều, 250VAC - 16A
Switch C(2 - ways)
Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng

WNG159237W
Ổ cắm đôi có dây nối đất, 250VAC - 16A
Grounding duplex universal receptacle
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng 78.000

WNG5003W-7
Công tắc D, 2 tiếp điểm, 250VAC - 10A
Switch D(2 poles)
Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng 109.000

WNG5004W-7
Công tắc E, đảo chiều, 250VAC - 10A
Switch E(4 - ways)
Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng 184.000

WN5241W-801
Công tắc B, 1 chiều, có đèn báo khi ON, 300VAC - 4A
Appellation glow switch B
Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng 370.000

WNG5051W-751
Công tắc B, 1 chiều, có đèn báo khi OFF, 250VAC - 16A
Illuminated appellation switch C
Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng 107.000

WNG5401W-7K
Nút nhấn chuông, 300VAC - 10A
Bell push button
Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng 60.000

WN3020W
Nút trống
Blank chip
Đóng gói 20 cái/ hộp, 200 cái/thùng 10.500

WN3023W
Lỗ ra dây điện thoại
Telephone wire chip
Đóng gói 20 cái/ hộp, 200 cái/thùng 10.500

WNG5052W-751
Công tắc C, 2 chiều, có đèn báo khi OFF, 250VAC - 16A
Illuminated appellation switch C
Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng 129.000

WKG1092250
Ổ cắm đôi loại nổi, 250VAC - 10A
Surface mounting duplex universal receptacle
Đóng gói 10 cái/ hộp, 100 cái/thùng 56.000

WSG3001
Công tắc B, 1 chiều, loại nổi, 250VAC - 10A
Surface mounting switch B, single pole
Đóng gói 10 cái/ hộp, 200 cái/ thùng 44.000

WZV7842W
Mặt góc vuông dùng cho 2 thiết bị
1 gang - 2 devices plate
Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng 16.500

WZV7844W
Mặt dùng cho 4 thiết bị
2 gang - 4 devices plate
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng 33.000

WZV7843W
Mặt góc vuông dùng cho 3 thiết bị
1 gang - 3 devices plate
Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng 16.500

WZV7846W
Mặt dùng cho 6 thiết bị
2 gang - 6 devices plate
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng 33.000

16.500

WZV7841W
Mặt góc vuông dùng cho 1 thiết bị
1 gang - 1 device plate
Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng 16.500

WZV7061W
Mặt góc vuông dùng cho HB
1 gang plate for HB breaker
Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng

WN1001-7KW
Ổ cắm đơn (dùng cho phích cắm dẹp)
250VAC - 10A, flat pin receptacle
Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng 31.500

WN11017W
Ổ cắm đơn có dây nối đất (phích cắm dẹp)
250VAC - 10A, grounding flat pin receptacle
Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng 60.000

WN10907KW
Ổ cắm đơn (dùng cho phích cắm tròn)
250VAC - 10A, round pin receptacle
Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng

31.500

WNG5343W-761
Công tắc D có đèn báo, 250VAC - 20A
Dùng cho máy nước nóng (có chữ)
Đóng gói 5 cái/hộp, 100 cái/thùng 189.000

WBG5414699W
Công tắc D có đèn báo, 250VAC - 20A
Dùng cho máy lạnh (có chữ)
Đóng gói 5 cái/ hộp, 50 cái/ thùng 189.000
WBG5414699W-SP
Công tắc D có đèn báo, 250VAC - 20A
Dùng cho máy nước nóng, máy lạnh (không chữ)
Đóng gói 5 cái/ hộp, 50 cái/ thùng

189.000

WZV1201W
Ổ cắm TV - Television terminal 75 Ohm
Đóng gói 10 cái/ hộp, 100 cái/thùng

65.000
WNTG15649W
Ổ cắm điện thoại 4 cực
Telephone modular jack 6P4C
Đóng gói 10 cái/ hộp, 100 cái/ thùng 80.000

NRV3160W
Ổ cắm data tiêu chuẩn RJ45 - CAT5
Data modular jack RJ45 - CAT5
Đóng gói 10 cái/ hộp, 100 cái/ thùng 175.000

WN7601-8 
WN7602-8
WN7603-8

Mặt 1 kim loại
Mặt 2 kim loại
Mặt 3 kim loại
Stainless steel plate 92.000


